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để nhận mã số. Truy cập http://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.

Các đơn vị đầu mối phát hành

 Miền Bắc:   CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội 
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc

 Miền Trung:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Trung

 Miền Nam:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam

 Cửu Long:  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long
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TÀI NGUYÊN HỖ TRỢ DẠY – HỌC SGK TIẾNG ANH – GLOBAL SUCCESS

Các đơn vị đầu mối phát hành:

*Miền Bắc: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
  Địa chỉ: Toà nhà văn phòng HEID ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024 3512 3939

*Miền Trung: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
  Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng   Điện thoại: 023 6388 9954

*Miền Nam: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
  Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh  Điện thoại: 028 7303 5556

Sách điện tử: https://hanhtrangso.nxbgd.vn
            https://sachmem.vn
  

1. Audio CD
2. Bài giảng điện tử PowerPoint
3. Giáo án minh hoạ
4. Video tiết dạy minh hoạ
5. Tài liệu tập huấn giáo viên
6. Bộ đề kiểm tra thường xuyên và định kì
7. Sách mềm giáo viên
8. Hệ thống LMS (học liệu thông minh)
9. Ứng dụng Lingo

  

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập https://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.
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BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Ngữ văn 7, tập một
2. Ngữ văn 7, tập hai
3. Toán 7, tập một
4. Toán 7, tập hai
5. Khoa học tự nhiên 7
6. Công nghệ 7
7. Lịch sử và Địa lí 7

8. Mĩ thuật 7
9. Âm nhạc 7
10. Giáo dục công dân 7
11. Tin học 7
12. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7
13. Giáo dục thể chất 7
14. Tiếng Anh 7, tập một
15. Tiếng Anh 7, tập hai

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH
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MỤC LỤC
Trang
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CHỦ ĐỀ 1.  MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

THIẾT BỊ VÀO – RA1
BÀI

 –
 –

 
 

1. THIẾT BỊ VÀO – RA

Hoạt động 1     Thiết bị vào – ra  

Em hãy quan sát Hình 1.1 và trả lời các câu hỏi sau:
1. Các thiết bị trong hình làm việc với dạng thông tin nào?
2. Thiết bị nào tiếp nhận thông tin và chuyển vào máy tính?
3. Thiết bị nào nhận thông tin từ máy tính đưa ra bên ngoài?

Hình 1.1. Micro và loa

5



6

Hoạt động 2     Sự đa dạng của thiết bị vào – ra

1. Mỗi thiết bị vào – ra trong Hình 1.2. làm việc với dạng thông tin nào? Thiết bị nào có cả 
hai chức năng vào và ra?
2. Máy chiếu là thiết bị vào hay thiết bị ra? Máy chiếu làm việc với dạng thông tin nào? 
3. Bộ điều khiển game (Hình 1.3.a) là thiết bị vào hay thiết bị ra? 
4. Màn hình cảm ứng (Hình 1.3.b) là thiết bị vào, thiết bị ra hay có cả hai chức năng vào và ra?
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1.

2.
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2. AN TOÀN THIẾT BỊ

Hoạt động 3     Kết nối thiết bị vào – ra 

1.

2.
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LUYỆN TẬP
1.

2.

VẬN DỤNG

1.

2.

1.



PHẦN MỀM MÁY TÍNH2
BÀI

 
 
 
 

Hoạt động 1     Điều hành

Trong dự án Sổ lưu niệm, bạn An đóng vai trò trưởng nhóm. Em hãy chọn ba công việc 
thể hiện chức năng điều hành nhóm của bạn An trong những công việc sau đây:
a) Mô tả nội dung sổ lưu niệm bằng phần mềm sơ đồ tư duy.
b) Quản lí công việc của cả nhóm, theo dõi thời gian thực hiện.
c) Định dạng và sắp xếp các đoạn văn bản trong sổ lưu niệm.
d) Phân công nhiệm vụ và kết nối các hoạt động của các thành viên.
e) Thiết kế bài giới thiệu sản phẩm bằng phần mềm trình chiếu.
f ) Thay mặt cả nhóm, trao đổi thông tin với cô giáo và các nhóm khác.

1. HỆ ĐIỀU HÀNH
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2. PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
Hoạt động 2     Loại tệp và phần mở rộng

Em hãy ghép mỗi loại tệp ở cột bên trái với một phần mở rộng tệp phù hợp ở cột bên phải.

11

1. không

2. không



LUYỆN TẬP
1.

VẬN DỤNG

1.
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1.

2.



Hoạt động 1     Đặt tên thư mục

Trong một chuyến du lịch cùng gia đình, em đã ghi chép lại thông tin và chụp nhiều ảnh 
kỉ niệm. Các hình ảnh và thông tin đó cần được lưu trữ. Hãy vẽ sơ đồ cây thư mục để chứa 
các tệp dữ liệu và đặt tên cho các thư mục đó sao cho dễ tìm kiếm và truy cập.

QUẢN LÍ DỮ LIỆU 
TRONG MÁY TÍNH3

BÀI

 

 
 

Hoạt động 1     Đặt tên thư mục

1. TÊN TỆP VÀ THƯ MỤC TRONG MÁY TÍNH

13



Hoạt động 2     Bảo vệ dữ liệu

Máy tính của em có nhiều dữ liệu quan trọng. Em muốn bảo vệ dữ liệu trong máy tính của 
mình thì:
a) Em sẽ chọn cách bảo vệ dữ liệu nào?
b) Tại sao em chọn cách đó?

2. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ DỮ LIỆU

14

1.

2.



Ổ
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2.

3. THỰC HÀNH: QUẢN LÍ DỮ LIỆU TRONG MÁY TÍNH
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LUYỆN TẬP
1.

2.

VẬN DỤNG

2.

LUYỆN TẬP
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MẠNG XÃ HỘI VÀ MỘT SỐ KÊNH 
TRAO ĐỔI THÔNG TIN TRÊN INTERNET4

BÀI

 

 

 

 

1. MẠNG XÃ HỘI - KÊNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN PHỔ BIẾN TRÊN 
INTERNET

Hoạt động 1     Cách thức trao đổi thông tin trên Internet

1. Ở lớp 6 em đã biết sử dụng Internet để nhận và gửi thông tin. Đó là cách nào?
2. Em có biết cách trao đổi thông tin nào trên Internet đang được sử dụng nhiều nhất 
không? Tại sao? 

CHỦ ĐỀ 2.  TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM 
VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

18
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1.

2.

2. THỰC HÀNH: SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI
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Hình 4.2. 
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LUYỆN TẬP
1.
2.

VẬN DỤNG
1.

2.

LUYỆN TẬP

VẬN DỤNG
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CHỦ ĐỀ 3.  ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ 
TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

ỨNG XỬ TRÊN MẠNG5
BÀI

 

 

 
 

1. GIAO TIẾP, ỨNG XỬ CÓ VĂN HOÁ QUA MẠNG
Hoạt động 1     Ngôn ngữ giao tiếp qua mạng 

1. Em biết những phương thức giao tiếp qua mạng nào? Em đã từng sử dụng những 
phương thức nào?
2. Theo em những đặc điểm khác nhau giữa giao tiếp gặp gỡ trực tiếp và giao tiếp 
qua mạng là gì?
3. Tại sao có những bạn khi giao tiếp qua mạng lại thiếu văn minh hơn so với khi giao 
tiếp trực tiếp?

23



Hoạt động 2     Nên hay không nên? 

Em hãy cùng các bạn thảo luận những điều các em nghĩ là nên và không nên làm khi 
giao tiếp qua mạng rồi sắp xếp vào hai nhóm tương ứng. Các em có thể sử dụng những 
gợi ý sau:
a) Tôn trọng mọi người khi giao tiếp qua mạng. 
b) Giấu bố mẹ, thầy cô vấn đề khiến em căng thẳng, sợ hãi khi sử dụng mạng.
c) Sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, biểu tượng,... văn minh, lịch sự.
d) Bảo vệ tài khoản cá nhân trên mạng (ví dụ thư điện tử) của mình.
e) Nói bậy, nói xấu người khác, sử dụng tiếng lóng, hình ảnh không lành mạnh.
f ) Tìm sự hỗ trợ của bố mẹ, thầy cô, người tư vấn khi bị bắt nạt trên mạng.
g) Đưa thông tin, hình ảnh cá nhân của người khác lên mạng khi chưa được họ cho phép.
h) Dành quá nhiều thời gian truy cập mạng, ảnh hưởng tới học tập và sinh hoạt của 

bản thân.
i) Tự chủ bản thân để sử dụng mạng hợp lí.
j) Đọc thông tin trong hộp thư điện tử của người khác.

Hoạt động 3     Xử lí tình huống khi đang truy cập mạng 

Khi em đang truy cập mạng, máy tính thỉnh thoảng lại hiện lên những trang web có 
nội dung bạo lực, nội dung không phù hợp với lứa tuổi của em, em sẽ làm gì?

2. LÀM GÌ KHI GẶP THÔNG TIN CÓ NỘI DUNG XẤU TRÊN MẠNG?
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Hoạt động 4     Nghiện Internet – Biểu hiện và tác hại

1. Trung bình một ngày em sử dụng máy tính bao nhiêu giờ?
2. Em có chơi trò chơi điện tử và sử dụng mạng xã hội không? Nếu có thì khoảng bao 
nhiêu giờ một tuần?
3. Theo em các biểu hiện và tác hại của bệnh nghiện Internet là gì?

3. TÁC HẠI VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH BỆNH NGHIỆN INTERNET
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Hoạt động 5     Hồi sinh cây 

Người bị bệnh nghiện Internet có thể được ví như một cái cây có 
nguy cơ úa tàn. Em hãy cùng các bạn trong nhóm của mình vẽ một 
cây tương tự như hình bên lên một tờ giấy to để tạo một tấm áp 
phích bằng cách vẽ thêm lá, hoa cho cây và ghi trên đó những điều 
nên làm để phòng tránh bệnh nghiện Internet, giúp cây xanh tươi 
trở lại. 
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CHỦ ĐỀ 4.  ỨNG DỤNG TIN HỌC

LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM BẢNG TÍNH6
BÀI

 
 

1. GIAO DIỆN PHẦN MỀM BẢNG TÍNH

Hoạt động 1     Làm quen với giao diện phần mềm bảng tính

Quan sát giao diện làm việc của một phần mềm bảng tính mà em biết. Nêu tên các vùng 
chính và chức năng của chúng.
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1.

2.
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Hoạt động 2     Ô và vùng trên trang tính

Em hãy quan sát kĩ hơn các ô và vùng trên trang tính. Xác định cách di chuyển con trỏ trên 
trang tính thông qua ô hiện thời. Xác định cách phần mềm đánh địa chỉ các ô và vùng dữ liệu.
Trong Hình 6.2, ô ghi tên học sinh “Bùi Lê Đình Anh” được xác định như thế nào? 

B6
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1.
2.
3.

2. NHẬP, CHỈNH SỬA VÀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU TRONG TRANG TÍNH
Hoạt động 3     Nhập, chỉnh sửa và định dạng dữ liệu trong trang tính

Quan sát và thực hiện các bước nhập dữ liệu trong trang tính và trả lời các câu hỏi sau:
1. Có thể nhập dữ liệu vào trang tính theo bao nhiêu cách? Hãy nêu các cách đó.
2. Dữ liệu được nhập vào các ô sẽ được tự động căn chỉnh như thế nào?
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3.  THỰC HÀNH: NHẬP THÔNG TIN KHẢO SÁT DỰ ÁN TRƯỜNG 
HỌC XANH

 

STT
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LUYỆN TẬP
1.
2.

VẬN DỤNG
1.

2.

1.

1.

33



TÍNH TOÁN TỰ ĐỘNG 
TRÊN BẢNG TÍNH7

BÀI

 
 

 

Hoạt động 1     Nhận biết kiểu dữ liệu trên bảng tính

Quan sát các ô dữ liệu, vùng nhập dữ liệu (có hình ngôi sao) trong Hình 7.1, Hình 7.2 và cho biết:
1. Bảng tính điện tử nhận biết được các kiểu dữ liệu nào? 
2. Các kiểu dữ liệu đó được thể hiện như thế nào trên bảng tính? 

1. KIỂU DỮ LIỆU TRÊN BẢNG TÍNH 
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Hoạt động 2     Nhập công thức vào bảng tính

Em hãy cho biết, nếu nhập công thức vào một ô tính và tính toán với giá trị nằm ở các ô 
khác thì phải làm thế nào?

2. CÔNG THỨC TRONG BẢNG TÍNH 

x
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Hoạt động 3    Sao chép ô tính chứa công thức

1. Khi sao chép ô tính chứa công thức hoặc vùng có chứa công thức thì các công thức này 
sẽ được sao chép như thế nào? 
2. Chức năng tính toán tự động của công thức có được bảo toàn hay không khi sao chép 
dữ liệu? Nếu có thì được thể hiện như thế nào? 

3. SAO CHÉP Ô TÍNH CHỨA CÔNG THỨC 
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4.  THỰC HÀNH: NHẬP THÔNG TIN DỰ KIẾN 
SỐ LƯỢNG CÂY CẦN TRỒNG CỦA DỰ ÁN

1.
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LUYỆN TẬP
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VẬN DỤNG
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CÔNG CỤ HỖ TRỢ TÍNH TOÁN8
BÀI

1. HÀM TRONG BẢNG TÍNH

Hoạt động 1     Hàm trong bảng tính

Em hãy quan sát công thức là hàm trong Hình 8.1 và Hình 8.2 (chú ý quan sát kĩ công thức 
trong vùng nhập dữ liệu) và trả lời các câu hỏi sau:
1. Tên của hàm là gì?
2. Ý nghĩa của hàm?
3. Hàm có bao nhiêu tham số, các tham số của hàm là gì?

 SUM

VERAGE
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Hoạt động 2    Nhập hàm

Theo em, nhập hàm vào bảng tính có giống như nhập dữ liệu thông thường không?
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1.

Hoạt động 3     Làm quen với một số hàm tính toán đơn giản

Em hãy xem lại dữ liệu của dự án Trường học xanh và cho biết em cần tính toán những 
gì? Các yêu cầu tính toán đó có thể diễn tả bằng các hàm như thế nào?

2. MỘT SỐ HÀM TÍNH TOÁN ĐƠN GIẢN 
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STT

MIN

MAX

3.  THỰC HÀNH: TÍNH TOÁN TRÊN DỮ LIỆU TRỒNG CÂY THỰC TẾ 
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TRÌNH BÀY BẢNG TÍNH9
BÀI

 

 

Hoạt động 1     Làm quen với lệnh định dạng dữ liệu (Format Cells)

1. Cột dữ liệu Trung bình cần điều chỉnh gì để hiển thị dễ đọc, dễ so sánh hơn không?
2. Dữ liệu tại cột Chi phí nên trình bày lại như thế nào để phù hợp với dữ liệu là số tiền?

1. ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU SỐ
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Hoạt động 2     Tìm hiểu một số lệnh trình bày bảng tính

1. Theo em việc định dạng dữ liệu và trình bày bảng tính có khác nhau không?
2. Các lệnh trình bày bảng tính hay định dạng dữ liệu có làm thay đổi dữ liệu trên bảng 
tính không?

2. TRÌNH BÀY BẢNG TÍNH 
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4.  THỰC HÀNH: HOÀN THIỆN DỮ LIỆU DỰ ÁN TRƯỜNG HỌC XANH 

3.  TÍNH CHẤT CỦA CÁC HÀM TRÊN BẢNG TÍNH

Hoạt động 3     Tìm hiểu thêm tính chất một số hàm tính toán cơ bản

Giả sử nhóm em lập bảng dữ liệu như Hình 9.12 để theo dõi tiến độ thực hiện dự án 
Trường học xanh. Dữ liệu được nhập vào bảng có thể là số liệu cụ thể hoặc có thể ghi 
"Không" nếu lớp không có cây này, hoặc ghi "Đang làm" nếu lớp đã thực hiện nhưng chưa 
có số liệu, ghi "???" nếu chưa biết thông tin gì. Cột cuối cùng luôn tính Tổng số cây theo 
từng loại, hàng cuối sẽ đếm số loại cây đã trồng của mỗi lớp. 
Các kết quả của bảng dữ liệu này có luôn đúng hay không? Vì sao?
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HOÀN THIỆN BẢNG TÍNH10
BÀI

 
 
 

1. CÁC THAO TÁC HOÀN THIỆN BẢNG TÍNH
Hoạt động 1     Tại sao khi in dữ liệu ra giấy lại không nhìn thấy các đường kẻ?

Bạn An in dữ liệu trong Bảng 2. Dự kiến số lượng cây cần trồng (Hình 10.1a) ra giấy nhưng 
kết quả nhận được là bảng dữ liệu không có các đường kẻ (Hình 10.1b) giống như bạn 
nhìn thấy trên màn hình máy tính. Em có biết lí do tại sao không?
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Hoạt động 2     In dữ liệu

Em hãy quan sát và nêu các bước in một trang tính.

2. IN DỮ LIỆU TRONG BẢNG TÍNH 

3.  THỰC HÀNH: TRÌNH BÀY HOÀN CHỈNH DỮ LIỆU DỰ ÁN 
TRƯỜNG HỌC XANH 
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TẠO BÀI TRÌNH CHIẾU11
BÀI

 
 

Hoạt động 1     Một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu

1. Em đã biết gì về phần mềm trình chiếu? 
2. Khi tạo một bài trình bày với nội dung gồm văn bản, hình ảnh và nhiều đối tượng khác, em 
chọn sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản hay phần mềm trình chiếu? Vì sao?

1. MỘT SỐ CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU 

An:

Minh:

Minh:

An:
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Hoạt động 2     Tạo tiêu đề của bài trình chiếu

1. Khi tạo bài trình chiếu, em thường trình bày các trang như thế nào?  
2. Theo em, tiêu đề của bài trình chiếu nên đặt ở trang nào? Muốn làm nổi bật nội dung 
của mỗi trang thì cần làm như thế nào?

2. TIÊU ĐỀ CỦA BÀI TRÌNH CHIẾU 
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3. CẤU TRÚC PHÂN CẤP

Hoạt động 3     Cấu trúc phân cấp

Em hãy quan sát hai cách trình bày dự án Trường học xanh sau đây và cho biết cách 
trình bày nào dễ hiểu hơn?

Cách 1  
Dự án Trường học xanh
- Ý tưởng
- Vai trò của cây xanh  
- Đề xuất dự án
- Kế hoạch
- Khảo sát thực tế
- Thực hiện
- Phân công trồng và chăm sóc cây
- Thời gian
- Kết quả dự kiến
- Kết luận

Cách 2  
Dự án Trường học xanh
1. Ý tưởng

- Vai trò của cây xanh  
- Đề xuất dự án

2. Kế hoạch
  2.1. Khảo sát thực tế
  2.2. Thực hiện

- Phân công trồng và chăm sóc cây
- Thời gian

  2.3. Kết quả dự kiến
3. Kết luận
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4. THỰC HÀNH: TẠO BÀI TRÌNH CHIẾU CÓ TIÊU ĐỀ, CẤU TRÚC 
PHÂN CẤP
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ĐỊNH DẠNG ĐỐI TƯỢNG 
TRÊN TRANG CHIẾU12

BÀI

 
 
 

An:

Minh

Hoạt động 1     Ảnh minh hoạ 

1. Theo em có nên sử dụng hình ảnh để minh hoạ cho bài trình chiếu không? Vì sao?  
2. Em sẽ chọn hình ảnh gì để thêm vào bài trình chiếu báo cáo dự án?   

1. ẢNH MINH HOẠ 
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Hoạt động 2     Định dạng văn bản 

1. Sau khi tạo văn bản cho một bài trình chiếu, em thường định dạng văn bản như thế 
nào? Cần làm gì để nhấn mạnh nội dung trên một trang?   
2. Có nên viết nhiều chữ, dùng nhiều màu trên một trang không? Vì sao?

2. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 

62



3.  THỰC HÀNH: SAO CHÉP DỮ LIỆU, CHÈN HÌNH ẢNH, ĐỊNH DẠNG 
CHO VĂN BẢN VÀ HÌNH ẢNH TRONG TRANG CHIẾU 

 và 

A B
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THỰC HÀNH TỔNG HỢP: 
HOÀN THIỆN BÀI TRÌNH CHIẾU13

BÀI

 

 

Hoạt động 1     Hiệu ứng động

1. Em hãy quan sát hai trang chiếu có cùng nội dung. Một trang không có hiệu ứng động, 
một trang có thêm hiệu ứng động cho các đối tượng.
2. Em thích xem trang nào hơn? Vì sao? Em có muốn sử dụng các hiệu ứng động trong bài 
trình chiếu của mình không?
3. Sử dụng hiệu ứng động cần lưu ý những điều gì? Tại sao?  

1. HIỆU ỨNG ĐỘNG 
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2. THỰC HÀNH TỔNG HỢP: HOÀN THIỆN BÀI TRÌNH CHIẾU 

A B
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CHỦ ĐỀ 5.  GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TUẦN TỰ14
BÀI

 
 

THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TUẦN TỰ
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Hoạt động 1     Tìm địa chỉ

TT

1

2

3

4

5

1
2
......
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THUẬT TOÁN TÌM KIẾM NHỊ PHÂN15
BÀI

 
 

 

1. THUẬT TOÁN TÌM KIẾM NHỊ PHÂN

TT Tên
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Hoạt động 1    Sắp xếp và tìm kiếm

1. Em hãy cho biết thuật toán tìm kiếm tuần tự phải thực hiện bao nhiêu bước để tìm được 
khách hàng tên “Trúc” trong danh sách ở Hình 15.1? Em hãy so sánh số bước thực hiện của 
thuật toán tìm kiếm tuần tự với số bước thực hiện của thuật toán tìm kiếm nhị phân.
2. Theo em trước khi thực hiện thuật toán tìm kiếm nhị phân, danh sách khách hàng cần 
thoả mãn điều kiện gì? Nếu không thoả mãn điều kiện đó, thuật toán tìm kiếm nhị phân 
có thực hiện được không?

1 2 3 4 5 6 8 9

1 2 3 4 5 6 8 9

1 2 3 4 5 6 8 9
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2. SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM
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LUYỆN TẬP
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VẬN DỤNG

Hoạt động 2     Trò chơi tìm số

Chuẩn bị: Hai bạn chơi A, B và 10 tấm thẻ ghi 10 số khác nhau (các số đều nhỏ hơn 20). 
Ví dụ, 10 số trên các tấm thẻ là 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18. Giả sử A giữ 10 tấm thẻ và B là 
người tìm kiếm. 
Yêu cầu: Bạn B sử dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân để tìm một số nhỏ hơn 20 trong các 
tấm thẻ của bạn A. 
Cách chơi:  
Bước 1. A úp lần lượt 10 chiếc thẻ lên bàn theo thứ tự các số từ bé đến lớn. 
Bước 2. B cho A biết con số mình cần tìm.
Bước 3. B chọn tấm thẻ ở vị trí giữa. 
Bước 4.  A hé mở tấm thẻ và trả lời B bằng cách nói một trong ba cụm từ: “bằng nhau”, “lớn 

hơn” hoặc “bé hơn” tuỳ thuộc vào kết quả so sánh số bạn B cần tìm với số ở vị trí 
giữa của dãy.

Bước 5. Tuỳ vào câu trả lời của A mà B chọn nửa dãy tiếp theo để tìm kiếm.
Bước 6. Lặp lại các bước 3, 4, 5 cho đến khi B tìm thấy số cần tìm hoặc đã tìm hết dãy số. 
Bước 7. Hoán đổi vị trí của A và B trong lượt chơi tiếp theo.
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THUẬT TOÁN SẮP XẾP16
BÀI

 
 

 

1. THUẬT TOÁN SẮP XẾP NỔI BỌT

a

BA

b c

B

B

A

A

A B
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Hoạt động 1     Mô phỏng thuật toán sắp xếp nổi bọt

Em hãy thực hiện thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp 5 số sau đây theo thứ tự tăng dần. 
Hãy mô phỏng các bước sắp xếp bằng hình vẽ minh hoạ tương tự như Hình 16.2, Hình 16.3, 
Hình 16.4.

2. THUẬT TOÁN SẮP XẾP CHỌN
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Hoạt động 2     Sắp xếp chọn

Chọn năm học sinh, mỗi học sinh viết ra tờ giấy một con số mà mình yêu thích. Các em đứng 
thành một hàng ngang và cầm tờ giấy có ghi con số để cả lớp có thể quan sát được.
Ví dụ: 

Học sinh thứ sáu thực hiện thuật toán sắp xếp chọn để sắp xếp các con số của năm bạn theo 
thứ tự tăng dần.

LUYỆN TẬP
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VẬN DỤNG
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3. CHIA BÀI TOÁN THÀNH NHỮNG BÀI TOÁN NHỎ HƠN
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BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ
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Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập http://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.

Các đơn vị đầu mối phát hành

 Miền Bắc:   CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội 
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc

 Miền Trung:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Trung

 Miền Nam:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam

 Cửu Long:  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long

Sách điện tử:  http://hanhtrangso.nxbgd.vn

-
- -
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TÀI NGUYÊN HỖ TRỢ DẠY – HỌC SGK TIẾNG ANH – GLOBAL SUCCESS

Các đơn vị đầu mối phát hành:

*Miền Bắc: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
  Địa chỉ: Toà nhà văn phòng HEID ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024 3512 3939

*Miền Trung: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
  Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng   Điện thoại: 023 6388 9954

*Miền Nam: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
  Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh  Điện thoại: 028 7303 5556

Sách điện tử: https://hanhtrangso.nxbgd.vn
            https://sachmem.vn
  

1. Audio CD
2. Bài giảng điện tử PowerPoint
3. Giáo án minh hoạ
4. Video tiết dạy minh hoạ
5. Tài liệu tập huấn giáo viên
6. Bộ đề kiểm tra thường xuyên và định kì
7. Sách mềm giáo viên
8. Hệ thống LMS (học liệu thông minh)
9. Ứng dụng Lingo

  

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập https://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.
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VŨ MINH GIANG (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử)
NGHIÊM ĐÌNH VỲ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử)
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BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Ngữ văn 7, tập một
2. Ngữ văn 7, tập hai
3. Toán 7, tập một
4. Toán 7, tập hai
5. Khoa học tự nhiên 7
6. Công nghệ 7
7. Lịch sử và Địa lí 7

8. Mĩ thuật 7
9. Âm nhạc 7
10. Giáo dục công dân 7
11. Tin học 7
12. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7
13. Giáo dục thể chất 7
14. Tiếng Anh 7, tập một
15. Tiếng Anh 7, tập hai

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH


